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Phần 1: PHẦN LÍ LỊCH
- Họ và tên: 1. Lưu Thị Thu Trang - Chủ trì


        2. Vũ Thị Mến - Cộng sự



- Chức vụ: Giáo viên

- Đơn vị công tác: Trường THPT Đức Hợp

- Tên sáng kiến kinh nghiệm: Dạy học dự án “ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.
Phần 2: NỘI DUNG
I. Tổng quan về dạy học dự án theo định hướng STEM 
1. Đặt vấn đề
1.1. Thực trạng

- Xuất phát từ việc dạy học: Trong thực tiễn giảng dạy công nghệ THPT nói chung và công nghệ 10 nói riêng, tôi thấy kiến thức công nghệ có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, do tâm lí của học sinh coi môn công nghệ là môn phụ nên không tập trung học, không hứng thú để tìm hiểu kiến thức môn học. 
- Việc tách rời giữa các môn học trong chương trình đào tạo THPT là một rào cản lớn tạo ra khoảng cách không nhỏ giữa học và hành. Chính sự tách rời này làm cho học sinh thiếu đi tính ứng dụng vào thực tiễn. Vì thế đa số học sinh nhớ rõ lí thuyết nhưng không giải quyết được vấn đề thực tiễn dù là vấn đề đơn giản. Nói cách khác, học sinh của chúng ta còn thiếu nhiều kĩ năng trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn.

- Mặt khác, theo luật giáo dục 2005 – điều 28 mục 2 có nêu “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” thì dạy học theo định hướng STEM là một giải pháp phát huy năng lực tự học, hợp tác, sáng tạo của người học để quá trình học tập đạt hiệu quả nhất đồng thời rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Với lý do trên, tôi xin đưa ra kinh nghiệm dạy học dự án “sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng STEM áp dụng trong môn công nghệ 10 nhằm mục đích khắc phục những hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống đồng thời giúp học sinh hứng thú đối với môn học, phát huy năng lực hợp tác, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh và hơn hết là phát huy năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.
1.2. Ý nghĩa và tác dụng của sáng kiến
- Phát triển các năng lực đặc thù của các môn học Khoa học (vật lí, hóa học, sinh học), Công nghệ và Toán học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Bên cạnh những hiểu biết về các lĩnh vực khoa học công nghệ, kĩ thuật, toán học, học sinh sẽ được phát triển tư duy phê phán, kĩ năng hợp tác để thành công.

- Với việc tổ chức dạy học theo định hướng STEM còn tạo điều kiện cho học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau, phát triển kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

1.3. Phạm vi sáng kiến

Trong sáng kiến này, tôi chỉ đề cập đến cách tổ chức dạy học theo định hướng STEM ở tiết thực hành “ Pha chế dụng dịch Boocđo phòng trừ nấm hại” của môn công nghệ 10.

Sáng kiến này với mong muốn được hoàn thiện và mở rộng đối với một số tiết học khác không chỉ công nghệ 10 mà còn ở cả các môn khoa học khác
Mục đích là phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh qua đó phát triển kĩ năng thuyết trình, kĩ năng làm hợp tác, kĩ năng đánh giá, kĩ năng tư duy logic và tư duy phản biện giúp học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn tự tin thể hiện ý tưởng của mình và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Phương pháp tiến hành

2.1. Cơ sở lí luận
STEM là gì và dạy học STEM như thế nào?

- STEM là cách viết lấy chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh của các từ: Science, Technology, Engineering, Maths

Science (Khoa học): gồm các kiến thức về Vật lí, Hóa học, Sinh học và Khoa học trái đất nhằm giúp học sinh hiểu về thế giới tự nhiên và vận dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề khoa học trong cuộc sống hàng ngày.

Technology (Công nghệ): phát triển khả năng sử dụng, quản lý, hiểu và đánh giá công nghệ của học sinh, tạo cơ hội để học sinh hiểu về công nghệ được phát triển như thế nào, ảnh hưởng của công nghệ mới tới cuộc sống.

Engineering (Kĩ thuật): phát triển sự hiểu biết ở học sinh về cách công nghệ đang phát triển thông qua quá trình thiết kế kĩ thuật, tạo cơ hội để tích hợp kiến thức của nhiều môn học, giúp cho khái niệm liên quan trở nên dễ hiểu. Kĩ thuật cũng cung cấp cho HS những kĩ năng để vận dụng sáng tạo cơ sở Khoa học và Toán học trong quá trình thiết kế các đối tượng, các hệ thống hay xây dựng các quy trình sản xuất.
Maths (Toán học): phát triển ở học sinh khả năng phân tích, biện luận và truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả thông qua việc tính toán, giải thích, các giải pháp giải quyết các vấn đề toán học trong các tình huống đặt ra.
Phương pháp dạy và học STEM

Giáo dục STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các phương pháp giáo dục tiến bộ, linh hoạt nhất như học qua dự án – chủ đề, học qua trò chơi và đặc biệt là phương pháp học qua hành luôn được áp dụng triệt để cho các môn học STEM. Với phương pháp “học qua hành”, học sinh được thu nhận kiến thức từ kinh nghiệm thực hành chứ không phải từ lí thuyết. Bằng cách xây dựng các bài giảng theo chủ đề và dựa trên thực hành, học sinh sẽ hiểu sâu về lí thuyết, nguyên lí thông qua hoạt động thực tế. Chính những hoạt động thực tế này sẽ giúp học sinh nhớ lâu hơn. Học sinh sẽ được làm việc theo nhóm, tự thảo luận tìm tòi kiến thức, tự vận dụng kiến thức vào các hoạt động thực hành rồi sau đó có thể truyền đạt lại kiến thức cho người khác. Với cách học này, giáo viên không còn là người truyền đạt kiến thức mà là người hướng dẫn học sinh tự xây dựng kiến thức cho mình.

Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học. Các kiến thức và kĩ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lí mà còn có thể thực hành tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Giáo dục STEM sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn.
Giáo dục STEM không phải là để học sinh trở thành những nhà toán học, khoa học, kĩ sư hay những kĩ thuật viên mà là phát triển cho học sinh những kĩ năng có thể được sử dụng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay. Đó chính là kĩ năng STEM. Kĩ năng STEM được hiểu là sự tích hợp, lồng ghép hài hòa từ 4 nhóm kĩ năng sau:

+ Kĩ năng khoa học: là khả năng liên kết các khái niệm, nguyên lí, định luật và các cơ sở lí thuyết của giáo dục khoa học để thực hành và sử dụng kiến thức, để giải quyết các vấn đề trong thực tế.
+ Kĩ năng công nghệ: là sử dụng, quản lí, hiểu biết và truy cập được công nghệ. Công nghệ là từ những vật dụng hàng ngày đơn giản nhất như dao, kéo, bút chì… đến những hệ thống phức tạp như internet, mạng lưới điện quốc gia, vệ tinh…Tất cả những thay đổi của thế giới tự nhiên mà phục vụ nhu cầu của con người thì được gọi là công nghệ.
+ Kĩ năng kĩ thuật: là khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn diễn ra trong cuộc sống bằng cách thiết kế các hệ thống và xây dựng các quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Học sinh cần có khả năng phân tích, tổng hợp và kết hợp để biết cách làm thế nào cân bằng các yếu tố liên quan như: khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kĩ thuật. Khi đó các em sẽ có những giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình. Ngoài ra, học sinh còn có khả năng nhìn nhận ra nhu cầu và phản ứng của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kĩ thuật.

+ Kĩ năng toán học: là khả năng nhìn nhận và nắm bắt được vai trò của toán học trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới. Học sinh có kĩ năng toán học có khả năng thể hiện được các ý tưởng một cách chính xác, áp dụng các khái niệm và kĩ năng toán học vào cuộc sống hàng ngày
Song song với việc rèn luyện các kĩ năng khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học, giáo dục STEM còn cung cấp cho học sinh những kĩ năng cần thiết giúp học sinh phát triển tốt trong thế kỉ 21 như: kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng cộng tác và giao tiếp.

Để có được những con người năng động, sáng tạo trong công việc, chúng ta rất cần hình thành và phát triển cho học sinh những kĩ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, hợp tác. Các kĩ năng về kĩ thuật cho phép học sinh có thể tiếp cận những phương pháp, nền tảng để thiết kế và xây dựng các thiết bị từ đơn giản đến phức tạp mà xã hội cần hoặc đã và đang sử dụng. Học sinh được cung cấp những kiến thức về công nghệ sẽ có khả năng sử dụng công nghệ thành thạo, đem lại tính hiệu quả cao hơn, nhanh hơn, chính xác trong công việc. Vì vậy, việc kết hợp giữa các kĩ năng STEM ngày càng trở nên quan trọng trong thế kỉ 21.

Môn học STEM là gì?

STEM là môn học mà học sinh được học các kiến thức về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học một cách tích hợp. Thông thường, các môn học STEM được thiết kế dưới dạng chủ đề và học sinh được học kiến thức tích hợp dựa trên chủ đề này. Ví dụ, khi học một chủ đề về ô nhiễm môi trường, học sinh không chỉ được nghiên cứu thế nào là ô nhiễm môi trường và có những biện pháp nào làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn được tìm hiểu về thực trạng ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống (sinh học), học cách đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường thông qua việc phân tích thành phần các chất có trong môi trường (hóa học), so sánh các số liệu trong môi trường để đánh giá mức độ ô nhiễm (toán học), tìm ra giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở địa phương (sinh học + hóa học + công nghệ)…
Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật thì nhu cầu việc làm liên quan đến STEM càng lớn, đòi hỏi ngành giáo dục cũng phải có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Giáo dục STEM có thể tạo ra những con người đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỉ mới.
Dạy học dự án là gì? Quy trình dạy học dự án?

Dạy học dự án là phương pháp dạy học trong đó người học thực hiện một số nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, nhằm tạo ra các sản phẩm và giới thiệu chúng. Nhiệm vụ của phương pháp này đòi hỏi người học cần có tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm việc nhóm là hình thức làm việc cơ bản của phương pháp dạy học dự án.

Những đặc điểm chính của phương pháp dạy học dự án:

· Mục đích trọng tâm là giáo dục tri thức;

· Thời lượng trung bình hoặc dài;

· Đa ngành, đa lĩnh vực;

· Vấn đề/ chủ đề đặt ra phải có tính thách thức và gây hứng thú cho người học; phải liên hệ đến những vấn đề mang tính thực tiễn;

· Người học làm trung tâm của quá trình hoạt động;

· Hoạt động nhóm là hình thức hoạt động chủ yếu;

· Có sản phẩm cụ thể, có giá trị thực tiễn;

· Rèn luyện nhiều kĩ năng sống tích cực như: kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin....;

Mục đích của phương pháp dạy học dự án:

· Tạo ra được sản phẩm;

· Thực hành nghiên cứu;

· Giải quyết vấn đề;

Cách thức tiến hành dự án
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2.2. Các biện pháp tiến hành
- Nghiên cứu tài liệu.

- Khảo sát điều tra từ thực tế dạy và học .

- Tổng hợp so sánh, đúc rút kinh nghiệm.

- Trao đổi với đồng nghiệp, tham khảo ý kiến giáo viên cùng bộ môn, giáo viên môn Sinh, môn Hóa, trao đổi với các giáo viên trên một số diễn đàn: Diễn đàn sáng tạo giáo dục, diễn đàn dạy học tích cực, diễn đàn lớp học sáng tạo – chia sẻ và nâng tầm giá trị giáo dục.
- Liên hệ thực tế trong nhà trường, áp dụng đúc rút kinh nghiệm qua quá trình giảng dạy.

- Thông qua việc giảng dạy trực tiếp ở các lớp khối 10 trong năm học 2018 – 2019.

- Thông qua việc tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học do trường và Sở giáo dục và đào tạo tổ chức.


II. Giải quyết vấn đề (nội dung sáng kiến kinh nghiệm)
1. Mục tiêu
Từ cơ sở thực tiễn giảng dạy Công nghệ khối 10 ở trường THPT Đức Hợp, cùng với kinh nghiệm trong thời gian giảng dạy, tôi đã tổ chức khá hiệu quả dạy học dự án “ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học” theo định hướng STEM trong Công nghệ 10.
Qua nội dung đề tài này, chúng tôi mong muốn phát huy năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giữa lí thuyết và thực hành từ đó phát triển kĩ năng giải quyết tình huống thực tế của học sinh.
Quá trình thực hiện dự án giúp học sinh nâng cao ý thức, trách nhệm trong việc bảo vệ môi trường từ đó thôi thúc học sinh đưa ra ý tưởng về các biện pháp bảo vệ môi trường.

Quá trình thực hiện dự án, học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lí dựa vào việc tích hợp kiến thức Sinh học, Hóa học, Toán học và Công nghệ mà còn có thể thực hành tạo ra được sản phẩm.
Sản phẩm thu được từ dự án được nhân rộng và sử dụng phổ biến thay thế cho thuốc trừ sâu hóa học đang sử dụng tràn lan gây tác hại lớn đến môi trường như hiện nay.
Mỗi học sinh tham gia dự án trở thành chuyên gia sản xuất đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân sản xuất thuốc trừ sâu sinh học tại nhà từ những loài thực vật sẵn có ở địa phương.
2. Điểm mới của sáng kiến


Sáng kiến đã xây dựng thành công quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật làm tài liệu giảng dạy dự án. Đồng thời, có thể làm tư liệu giúp người dân vận dụng để tự sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật tại nhà góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nông sản do sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu hóa học.


Sáng kiến cũng đã xây dựng thành công phương pháp dạy học dự án theo định hướng STEM – phương pháp dạy học giúp người học chủ động tạo ra sản phẩm, từ đó tích lũy những kiến thức khoa học cho bản thân.

Sáng kiến đã chỉ rõ từng bước tiến hành dạy học theo định hướng STEM với ví dụ điển hình là dự án “sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” mà bất kì ai cũng có thể vận dụng phương pháp dạy học mới này trong các dự án của mình.

3. Mô tả giải pháp của sáng kiến

Theo phân phối chương trình Công nghệ 10 thì sau tiết “ Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng” là tiết “Thực hành: pha chế dung dịch Boóc đô phòng trừ nấm hại”. Xét thấy mục tiêu của tiết thực hành là pha chế được dụng dịch boóc đô phòng trừ nấm hại. Tuy nhiên khi pha chế xong thì dung dịch này thì ít được sử dụng và nếu có thì cũng không phổ biến ở các hộ gia đình vì hóa chất CuSO4 không sẵn có. Hơn nữa địa phương nơi HS sinh sống và học tập là vùng nông thôn, bố mẹ các em chủ yếu là trồng hoa màu và các cây nông nghiệp do vậy thường xuyên phải đối mặt với các loại sâu phá hại cây trồng. Để giúp các em vừa hứng thú với môn học vừa tạo được sản phẩm có ích cho gia đình và xã hội lại vừa phát huy được sự sáng tạo và kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, chúng tôi đã tổ chức cho HS thực hiện dự án “ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.
3.1. Ý tưởng dự án
Hiện nay, thuốc trừ sâu có nguồn gốc hóa học được sử dụng ngày càng tràn lan, trở nên mất kiểm soát do tác dụng diệt sâu bọ nhanh. Nhưng cũng vì thế mà chúng có độ độc cao với người và các động vật có ích. Đặc biệt, dư lượng thuốc tồn đọng trong môi trường khó phân hủy, có thể tồn tại trong môi trường rất lâu và có khả năng tích lũy sinh học theo chuỗi thức ăn làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là môi trường đất.
Trước thực tế đó, thuốc trừ sâu sinh học được nghiên cứu và xem là một giải pháp an toàn có thể thay thế và khắc phục các nhược điểm thuốc trừ sâu hóa học.
3.2. Bộ câu hỏi dự án
Câu hỏi khái quát: Thuốc trừ sâu sinh học đem lại những lợi ích gì? Có thể diệt trừ được những loại sâu bệnh nào? trên đối tượng cây trồng nào?
Câu hỏi bài học: Nhóm em sẽ tiến hành sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học như thế nào?
Câu hỏi nội dung:
+ Sử dụng những nguyên vật liệu nào để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học? Vì sao nhóm em lại lựa chọn những nguyên liệu đó? Tỉ lệ của các nguyên liệu đó?
+ Tiến hành sản xuất thuốc trừ sâu sinh học theo quy trình nào? 
+ Cách sử dụng và bảo quản thuốc trừ sâu đó?
+ Giá thành của thuốc trừ sâu sinh học này so với các loại thuốc hiện có trên thị trường?
2.3. Xây dựng kế hoạch dạy học dự án
2.3.1. Đối tượng của dự án
Học sinh khối 10, sau khi các em đã được học xong bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
2.3.2. Mục tiêu
Kiến thức

- Hiểu được thế nào là thuốc trừ sâu sinh học.

- Trình bày được các nguyên liệu cần sử dụng.

- Trình bày được quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học; cách sử dụng và bảo quản thuốc trừ sâu sinh học.
Kĩ năng:

- Sản xuất được thuốc trừ sâu sinh học.

- Sử dụng và bảo quản được thuốc  trừ sâu sinh học.
- Thiết kế được poster giới thiệu về thuốc trừ sâu sinh học.

Thái độ:

Hứng thú tìm hiểu và nghiêm túc thực hiện dự án.

Năng lực, phẩm chất có thể hình thành và phát triển:

- Năng lực làm việc nhóm.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sáng tạo

- Phẩm chất: tự tin, sống có trách nhiệm.
2.3.3. Chuẩn bị điều kiện thực hiện dự án
a. Giáo viên: 

- Kế hoạch tổ chức dạy học dự án

- Các phương tiện khác như: máy chụp ảnh, máy tính

- Sổ theo dõi dự án; các phiếu đánh giá; phiếu hỏi ý kiến học sinh

- Phiếu hướng dẫn HS thực hiện dự án

b. Học sinh:

- Giấy bút, máy tính có kết nối internet, máy ảnh

- Các vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện dự án

2.3.4. Tiến trình dạy học dự án
Dự án được thiết kế theo sơ đồ sau:
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Dự án được chia làm 3 giai đoạn, tương ứng với 7 bước.

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch làm việc

Bước 1: lựa chọn chủ đề của dự án

 GV giới thiệu ý tưởng của chủ đề, từ đó hướng HS vào câu hỏi định hướng: thuốc trừ sâu sinh học là gì?

Bước 2: Xây dựng các tiểu chủ đề

- GV chia HS thành các nhóm, 5HS/ nhóm.

- HS thảo luận theo nhóm, đưa ra ý kiến về chủ đề đã nêu ở bước 1. Kết quả thảo luận được trình bày dạng sơ đồ tư duy.

- GV nhận xét kết quả của HS và định hướng bằng bộ câu hỏi nội dung:

+ Sử dụng những nguyên vật liệu nào để sản xuất  thuốc trừ sâu sinh học? Vì sao nhóm em lại lựa chọn những nguyên liệu đó? Tỉ lệ của các nguyên liệu đó?

+ Tiến hành sản xuất theo quy trình nào? 

+ Cách sử dụng và bảo quản thuốc trừ sâu đó?

+ Giá thành của thuốc trừ sâu sinh học này so với các loại thuốc hiện có trên thị trường?
+ Thuốc trừ sâu này dùng để diệt trừ các loại sâu, bệnh nào? trên đối tượng cây trồng nào?

Bước 3. Lập kế hoạch làm việc 

- GV hướng dẫn các nhóm lập kế hoạch làm việc:

+ Cần tìm kiếm, thu thập thông tin không? Thu thập những thông tin gì? ở đâu? Ai thực hiện nhiệm vụ này?

+ Thời gian thảo luận nhóm, tổng hợp các thông tin là khi nào?

+ Ai sẽ là người tìm mua các nguyên vật liệu?

+ Thời gian dự kiến thực hiện xây dựng các sản phẩm của nhóm?
- GV yêu cầu HS khi thực hiện giai đoạn 2 thì hoàn thành phiếu học tập số 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: LẬP KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

Tên nhóm:............................................................
Công việc

Ngày tiến hành

Người Phụ trách

Theo dõi tiến độ

Điều chỉnh

(nếu có)

Đúng

Chậm




- GV tiếp nhận và đưa ra lịch làm việc cho các nhóm.
 Giai đoạn 2: Thực hiện dự án (HS thực hiện ở nhà)

HS làm việc nhóm theo kế hoạch; GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm qua điện thoại, email.

Bước 4. Thu thập thông tin, xử lí thông tin, thảo luận, hoàn thành việc xây dựng ý tưởng dự án.

- GV hướng dẫn HS thu thập thông tin, xử lí và tổng hợp thông tin về dự án và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG DỰ ÁN

Tên nhóm:..................................lớp:............................

stt

Họ và tên

Chức vụ

1. Sản phẩm của nhóm em sẽ có công dụng như thế nào? trạng thái (rắn, lỏng... ) của thuốc? cách sử dụng thuốc đó?

2. Các nguyên liệu, dụng cụ nào sẽ được sử dụng để tạo ra sản phẩm của nhóm em?

stt

vật liệu

số lượng

đơn vị

Giá tiền

Thành tiền

mục đích sử dụng

ghi chú

3. Vẽ sơ đồ quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học


- GV nhận báo cáo và phản hồi từ các trưởng nhóm; nhận xét, bổ xung, góp ý cho ý tưởng, kế hoạch của các nhóm; giải quyết mâu thuẫn, giải đáp những thắc mắc của các nhóm nếu có.

Bước 5. Xây dựng các sản phẩm của dự án
- GV yêu cầu HS quay vi deo, chụp hình về hoạt động của nhóm khi tiến hành quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật và quá trình thử nghiệm hiệu quả của thuốc trừ sâu sinh học.

- GV yêu cầu HS sau khi thực hiện quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật và tiến hành thử nghiệm hiệu quả của thuốc trừ sâu thì thiết kế poster giới thiệu về sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học theo cấu trúc sau:
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- GV nhận báo cáo và phản hồi từ các trưởng nhóm; nhận xét, bổ sung, góp ý cho ý tưởng, kế hoạch của các nhóm; giải quyết mâu thuẫn, giải đáp những thắc mắc của các nhóm nếu có.

Giai đoạn 3: Báo cáo kết quả, đánh giá dự án (thực hiện trên lớp vào tiết 16).

   Bước 6. Trình bày sản phẩm gồm: thuốc trừ sâu sinh học, poster
- Thành lập ban giám khảo gồm: Giáo viên, đại diện của các nhóm.

- GV tổ chức cho các nhóm lên báo cáo về quá trình thực hiện dự án và trình bày các sản phẩm của dự án (các sản phẩm gồm: thuốc trừ sâu sinh học; poster giới thiệu về thuốc trừ sâu sinh học)

- Sau mỗi báo cáo, ban giám khảo đặt câu hỏi cho nhóm báo cáo về các vấn đề liên quan đến dự án.

- GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm treo poster lên bảng và báo cáo sản phẩm của nhóm trước lớp.

  Bước 7. Đánh giá dự án: các nhóm đánh giá lẫn nhau, các nhóm tự đánh giá; GV đánh giá quá trình thực hiện dự án.
- Giám khảo ghi chép chi tiết về kết quả của các nhóm; đánh giá sản phẩm của các nhóm theo phiếu đánh giá GV hướng dẫn.
- GV yêu cầu các nhóm đánh giá lẫn nhau bằng cách sử dụng các phiếu đánh giá GV hướng dẫn (phiếu đánh giá số 1, phiếu đánh giá số 2). Hoạt động này được thực hiện khi HS báo cáo, trình bày sản phẩm trên lớp.

- Giám khảo ghi chép chi tiết về kết quả của các nhóm; đánh giá sản phẩm của các nhóm theo phiếu đánh giá GV hướng dẫn.
- GV yêu cầu HS tự đánh giá hoạt động cá nhân, tự đánh giá hoạt động của nhóm mình:
+ Mỗi nhóm sử dụng phiếu tự đánh giá số 4 để đánh giá hoạt động của từng thành viên trong nhóm khi thực hiện dự án. Hoạt động này được thực hiện sau khi dự án kết thúc.

+ Mỗi HS sử dụng phiếu tự đánh giá số 4 để đánh giá hoạt động của mình khi thực hiện dự án. Hoạt động này được thực hiện sau khi dự án kết thúc.

- GV sử dụng sổ theo dõi dự án, phiếu đánh giá để tiến hành đánh giá quá trình thực hiện dự án của các nhóm, đánh giá sản phẩm và đánh giá cá nhân bằng cách: GV sử dụng  phiếu đánh giá số 3, trên cơ sở quan sát, theo dõi quá trình HS thực hiện dự án để đánh giá năng lực hợp tác; sử dụng phiếu đánh giá số 1, phiếu đánh giá số 2 để đánh giá sản phẩm của HS khi HS báo cáo, trình bày sản phẩm; sử dụng phiếu học tập số 4 để đánh giá mỗi HS sau khi dự án kết thúc. 

- Ban giám khảo tổng hợp kết quả đánh giá của GV và HS, tính điểm cho nhóm và điểm cá nhân.
- GV công bố kết quả dự án của các nhóm và điểm cá nhân, nhận xét, rút kinh nghiệm.
Các phiếu đánh giá năng lực HS

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 1: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ POSTER

Tên nhóm:...........................................................................................................
Người đánh giá:..................................................................................................
	Tiêu chí
	Tốt

(8 - 10 điểm)
	Khá

(6 - 8 điểm)
	Trung bình

(4 - 6 điểm)
	Cần điều chỉnh

(0 - 4 điểm)
	Điểm

	Bố cục
	Bố cục rõ ràng, khoa học, phân chia nội dung hợp lí
	Bố cục rõ ràng nhưng phân chia nội dung có một vài điểm chưa hợp lí
	Bố cục rõ ràng nhưng phân chia nội dung chưa hợp lí
	Bố cục chưa khoa học, phân chia nội dung lộn xộn
	

	Nội dung
	Giới thiệu được đầy đủ thông tin về sản phẩm; các thông tin đưa ra khoa học, hấp dẫn, chính xác
	Giới thiệu được đầy đủ thông tin về sản phẩm
	Giới thiệu được các nét chính về sản phẩm
	Nội dung lan man, chưa giới thiệu được các nét chính về sản phẩm
	

	Hình thức
	Sử dụng hình ảnh, tranh vẽ hợp lí. Trình bày rõ ràng, dễ hiểu, hấp dẫn, thể hiện sự sáng tạo của nhóm.
	Sử dụng hình ảnh, tranh vẽ hợp lí. Trình bày rõ ràng, dễ hiểu
	Sử dụng hình ảnh, tranh vẽ nhưng chưa phù hợp với nội dung.
	ít hình ảnh, tranh vẽ hợp lí. Trình bày chưa hấp dẫn.
	

	Tổng điểm
	
	
	
	
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 2: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Tên nhóm:.........................................................................................................
Người đánh giá:..................................................................................................
	Tiêu chí
	Tốt

(8 - 10 điểm)
	Khá

(6 - 8 điểm)
	Trung bình

(4-6 điểm)
	cần điều chỉnh

(0 - 4 điểm)
	Điểm

	Hiệu quả
	Đảm bảo tiêu diệt nhiều sâu bệnh với hiệu quả cao, thân thiện với môi trường
	Đảm bảo tiêu diệt một số sâu bệnh với hiệu quả cao, thân thiện với môi trường
	tiêu diệt một số sâu bệnh ở mức độ trung bình
	tiêu diệt một số sâu bệnh ở mức thấp.
	

	Ứng dụng
	Khả năng ứng dụng rộng rãi, dễ sử dụng
	ứng dụng được nhưng không rộng rãi, dễ sử dụng
	ứng dụng được nhưng khó sử dụng
	chưa ứng dụng được trong thực tế, cần cải tiến.
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 3: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM

	Tiêu chí
	Tốt

(8 - 10 điểm)
	Khá

(6 - 8 điểm)
	Trung bình

(4 - 6 điểm)
	Cần điều chỉnh

(0 - 4 điểm)
	Điểm

	Trao đổi, Lắng nghe
	tất cả các thành viên trong nhóm đều chú ý trao đổi, lắng nghe ý kiến người khác và đưa ra ý kiến cá nhân.
	Hầu hết các thành viên trong nhóm đều chú ý trao đổi, lắng nghe ý kiến người khác và đưa ra ý kiến cá nhân.
	các thành viên trong nhóm chưa chú ý trao đổi, lắng nghe ý kiến người khác và thỉnh thoảng đưa ra ý kiến cá nhân.
	các thành viên trong nhóm chưa chú ý trao đổi, lắng nghe ý kiến người khác và hầu như không đưa ra ý kiến cá nhân.
	

	Hợp tác
	tất cả các thành viên trong nhóm đều tôn trọng ý kiến người khác và hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	hầu hết các thành viên trong nhóm đều tôn trọng ý kiến người khác và hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	Đa phần các thành viên trong nhóm đều đưa ra ý kiến cá nhân nhưng rất khó khăn đưa ra ý kiến chung.
	Chỉ một vài người đưa ra ý kiến xây dựng.
	

	Phân chia công việc
	công việc được phân chia đều, dựa theo năng lực
	công việc được phân chia tương đối hợp lí
	cá nhân có nhiệm vụ nhưng chưa phù hợp với năng lực.
	công việc chỉ tập trung cho một vài cá nhân.
	

	Săp xếp thời gian
	Lựa chọn được thời gian phù hợp để làm việc và đều hoàn thành nhiệm vụ từng buổi.
	Lựa chọn được thời gian phù hợp để làm việc nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ từng buổi.
	Sắp xếp được thời gian làm việc nhóm nhưng để lãng phí.
	Không Sắp xếp được thời gian làm việc nhóm 
	

	Tổng điểm
	


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ SỐ 4 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Tên nhóm:......................................................................................................
Người đánh giá:..............................................................................................
	Tiêu chí
	Tốt

(8 - 10 điểm)
	Khá

(6 - 8 điểm)
	Trung bình

(4 - 6 điểm)
	Cần điều chỉnh

(0 - 4 điểm)
	Điểm

	Ý thức học tập
	tham gia đầy đủ các buổi hoạt động nhóm.
	tham gia hầu hết các buổi hoạt động nhóm.
	tham gia  các buổi hoạt động nhóm nhưng để lãng phí
	tham gia nhưng thực hiện các công việc không liên quan.
	

	Tranh luận, trao đổi
	chú ý trao đổi, lắng nghe ý kiến người khác và đưa ra ý kiến cá nhân
	thường lắng nghe cẩn thận ý kiến người khác, đôi khi  đưa ra ý kiến cá nhân
	Đôi khi không lắng nghe ý kiến người khác Thường không có ý kiến riêng trong hoạt động của nhóm.
	Đôi khi đưa ra ý kiến cá nhân nhưng không lắng nghe ý kiến của người khác.
	

	Hợp tác
	tôn trọng ý kiến người khác và hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	thường tôn trọng ý kiến người khác và hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	thường tôn trọng ý kiến người khác nhưng chưa hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	ít tôn trọng ý kiến người khác và ít hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	

	Săp xếp thời gian
	Hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn
	Thường hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn, không làm chậm trễ công việc chung của nhóm.
	Không hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn,  làm đình trệ công việc chung của nhóm.
	Không hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn và thường xuyên buộc nhóm phải điều chỉnh hoặc thay đổi kế hoạch.
	

	Tổng điểm
	
	
	
	
	


Cách tính điểm đánh giá năng lực

- Điểm đánh giá nhóm: ĐGnhóm
ĐGnhóm =ĐGGV + TBĐGHS
* Điểm đánh giá của GV : ĐGGV

ĐGGV= ĐGGV1 + ĐGGV2 + ĐGGV3
trong đó ĐGGV1 : điểm đánh giá của GV trên phiếu đánh giá số 1.

              ĐGGV2 : điểm đánh giá của GV trên phiếu đánh giá số 2.

              ĐGGV3 : điểm đánh giá của GV trên phiếu đánh giá số 3.

* Điểm đánh giá của HS : TBĐGHS
TBĐGHS= tổng điểm đánh giá trên phiếu đánh giá số 1 và số 2 của các nhóm tham gia đánh giá / số nhóm tham gia đánh giá 

- Đánh giá cá nhân: ĐGcá nhân
ĐGcá nhân = ĐGcủa nhóm + ĐGcá nhân tự đánh giá + ĐGcủa GV
    trong đó: 
ĐGcủa nhóm: điểm đánh giá của nhóm cho cá nhân.

ĐGcá nhân tự đánh giá: điểm tự đánh giá của cá nhân.

ĐGcủa GV: điểm đánh giá của GV cho cá nhân.

3.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.4.1. Thời gian và đối tượng thực nghiệm

- Dự án được áp dụng lần đầu vào ngày 15/10/2018

- Đối tượng là các lớp có lực học tương đương:

+ Lớp thực nghiệm: 10A2, 10A4 - THPT Đức Hợp

+ Lớp đối chứng: 10A1, 10A3 - THPT Đức Hợp

3.4.2. Nhiệm vụ thực nghiệm

- Xây dựng giáo án thực nghiệm, giáo án đối chứng.

- Tiến hành thực nghiệm

- Tiến hành kiểm tra đánh giá:

+ Đánh giá về mức độ nắm vững kiến thức của HS ở cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

+ Đánh giá một số năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề của HS, năng lực sáng tạo của HS sau khi tham gia dự án

+ Đánh giá thái độ của HS lớp thực nghiệm sau khi được tham gia dự án.

- Xử lí, phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm.

3.4.3.  Tiến hành thực nghiệm

- Lớp thực nghiệm 10A2, 10A4: GV tiến hành dạy bài 17, bài 18 như sau:

+ Tiết 15“bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng” sau khi GV hướng dẫn HS học xong phần Hình thành kiến thức  thì trong phần hoạt động vận dụng và hoạt động tìm tòi mở rộng, GV đưa ra ý tưởng và giới thiệu cho HS dự án “SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC”. Tức là giai đoạn 1 của dự án sẽ được thực hiện trong tiết này. 

+ Giai đoạn 2 của dự án: HS sẽ thực hiện ở nhà.

+ Tiết 16: “bài 18. Pha chế dung dịch Boocđô phòng trừ nấm hại”: Khoảng 15 phút đầu giờ, GV hướng dẫn HS thực hiện pha chế dung dịch Boocđô phòng trừ nấm hại, sau đó 30 phút còn lại GV sẽ hướng dẫn HS thực hiện giai đoạn 3 của dự án.

- Các lớp đối chứng gồm lớp 10A1, 10A3 GV sẽ tiến hành dạy học bài 17, bài 18 theo cách bình thường, không tham gia thực hiện dự án.

3.4.4. Kết quả thực nghiệm

a. Kết quả đánh giá về mức độ nắm vững kiến thức của HS ở cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

Chúng tôi đã tiến hành kiểm chứng như sau: Cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng đều thực hiện làm bài kiểm tra 45 phút. Sau khi chấm, thu được kết quả như sau:

+ Kết quả bài kiểm tra 45 phút ở lớp đối chứng

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm từ 8 đến 10
	Điểm từ 6,5 đến dưới 8
	Điểm từ 5 đến dưới 6,5
	Điểm dưới 5

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	10A1
	45
	8
	17,8%
	18
	40%
	19
	42,2%
	0
	0%

	10A3
	44
	7
	16%
	12
	27,3%
	19
	43,1%
	6
	13,6%


+ Kết quả bài kiểm tra 45 phút ở lớp thực nghiệm 

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm từ 8 đến 10
	Điểm từ 6,5 đến dưới 8
	Điểm từ 5 đến dưới 6,5
	Điểm dưới 5

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉlệ %

	10A2
	44
	15
	34,1%
	22
	50%
	7
	15,9%
	0
	0%

	10A4
	39
	9
	23,1%
	20
	51,3%
	10
	25,6%
	0
	0%


Kết quả trên cho thấy dù 4 lớp có lực học tương đương nhưng học sinh các lớp (10A2, 10A4) được dạy học theo định hướng STEM có tỉ lệ điểm khá, giỏi cao hơn lớp (10A1, 10A3) không được dạy theo định hướng STEM.

b. Kết quả đánh giá thái độ của HS sau khi được tham gia dự án

Chúng tôi đã tổ chức lấy ý kiến của tất cả HS lớp thực nghiệm (lớp 10A2, 10A4), tìm hiểu về mức độ hứng thú của các em sau khi được tham gia dự án. Chúng tôi phát ra 83 phiếu, thu về 83 phiếu. Kết quả được thể hiện ở bảng sau:
	Nội dung khảo sát
	Mức độ

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý

	1. Các nhiệm vụ học tập trong dự án là vừa sức với em
	80
	3
	0

	2. Em được thực hành nhiều hơn so với các tiết học khác
	78
	5
	0

	3. Em được trao đổi, giao tiếp và hợp tác với bạn bè tốt hơn
	74
	6
	3

	4. Quá trình thực hiện dự án giúp em phát triển được khả năng phát hiện  vấn đề và giải quyết  vấn đề 
	75
	5
	4

	5. Dự án giúp em hiểu bài hơn
	80
	3
	0

	6. Dự án giúp em biết vận dụng được kiến thức vào thực tiễn
	78
	5
	0

	7. Em cảm thấy thích học môn Công nghệ hơn
	79
	4
	0


Kết quả trên cho thấy đa số HS sau khi tham gia dự án thấy hiểu bài hơn, thấy được ý nghĩa của bài học trong thực tiễn, có cơ hội được học hỏi, giao tiếp với bạn bè nhiều hơn. Các nhiệm vụ cũng vừa sức với các em. Phần lớn các em thấy hào hứng với hình thức học tập này.

+ Một số hình ảnh về sản phẩm của học sinh:
[image: image15.png]


[image: image4.jpg]TRITCA) | cin C
HUOC TRUSAU SINH HOT
3 Oy ik G ket
« Bt Ghugn &y?“y;n diu (4, of oo, -
S g mo v 1 ndi ol ol ki 4, 016 gl
#l cach an Aoin, Kide 7
e Vi Hin thitn vo'

kil
iz B

bs: S 3 gy Ao i Aoy chi s B8

&
) G, s o o, kOO

roupd - HOC, HOC NiFAHoC MAi
Crmowp S





[image: image16.png]


[image: image5.jpg]



[image: image17.png]


[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]O‘er’ A i © : ¢
PHA CHE THUAC TRU SAU SINH HOC %3

hidin s kg ai s bee'

trong doh hing din b

«Ddm gao: 4 da
Dy s
+Chai rhua rérg

100l 1au nhay cam < b

hay corn k' do & cay, ey
1 ay !n,n}.




[image: image8.jpg]B EEEESSNNSNN A
NHOME .

OC THL SALL SINH HOc

7 b de 31 ng wirk 4 ke qua’

{)tun M‘gﬁfa Pf;; Bl %%Wﬁk(h} d‘% co’ ,mfria\lizﬂfw;uﬁ

Aau o sook i quy mo~
nhk7, u&yfﬂ%zfﬁm & &wa‘ﬁ”/ ?‘67”“7&”

‘/‘“/ﬂﬂmz%y 4 &
W
, ey 5

gm/ an Auin

b %’g}m{d{)&"mﬁ Vai gy
< /ﬁ/
xay ok 5 T 4i" g m;:n? = nﬁ,ﬁmiﬁ?%ja
Bs: &Ldpﬁﬁur\w cha & v’flilbcfm
> i * g ol g 1l
W,éx? 7 Ay ot

J:Id’c 34"‘%’&{‘“'@’)

I & M’%:ﬂ‘i&j@z M%.

‘Tﬁdt Gon o o/ug r?m
-




[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]FHA-CFE THUCC TRU SAU
SHH HOC





	[image: image12.jpg]



	[image: image13.png]





4. Khả năng ứng dụng của sáng kiến
- Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi với mọi đối tượng học sinh THPT, những người dân có mong muốn học tập quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật.

- Sáng kiến còn là tài liệu tham khảo cho giáo viên dạy học các môn: Sinh học, Hóa học, Vật lí, Toán học và Công nghệ trong công tác dạy học tích hợp theo dự án và theo định hướng STEM.
5. Lợi ích thiết thực của sáng kiến

* Tính khoa học:

Sáng kiến vận dụng dạy học theo định hướng STEM nhằm giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu để thực hiện được quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật.

Quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học được học sinh thực hiện dựa trên cơ sở lí thuyết của môn Hóa học như: các a xít trong một số loài thực vật sẵn có ở địa phương là những chất gây bỏng, dát đối với sâu làm sâu bị chết; của môn Sinh học như tập tính hoạt động của các loài sâu hại cây trồng. Qua thực nghiệm, học sinh nắm được nội dung kiến thức trong các bài học của môn Sinh học, Hóa học và Công nghệ.

Sáng kiến là cơ sở đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, chủ động trong nội dung dạy học, đáp ứng được mục tiêu dạy học trong giai đoạn hiện nay.
* Tính thực tiễn

Góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường THPT nói chung và môn Công nghệ nói riêng.
Sáng kiến cũng góp phần phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập của người học, giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển năng lực học sinh.
Sáng kiến khắc phục được hiện tượng ỷ lại của một số cá nhân khi làm việc  nhóm, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm từ đó phát huy năng lực hợp tác. Qua quá trình thực hiện dự án học sinh còn phát huy được năng lực đánh giá và năng lực giải quyết vấn đề - năng lực quan trọng để phát triển ở thế kỉ 21.
Sáng kiến cũng cho thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa các môn học và giữa các môn học với ứng dụng cuộc sống.
Sáng kiến còn khắc phục hiện tượng học tập thụ động, nhàm chán ở các môn học, đưa ra một phương pháp dạy học tích cực mới – học qua thực hành.

Qua tìm hiểu thực tiễn, học sinh thấy được tác hại của việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học đối với cây trồng, vừa gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái còn làm ô nhiễm nông sản, giảm chất lượng nông sản. Từ đó khơi gợi học sinh trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống và tìm ra biện pháp bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó học sinh lĩnh hội được kiến thức sinh thái học của lớp 12 dễ dàng hơn.
Qua dự án, học sinh không chỉ biết được kiến thức lí thuyết mà còn được trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Vì vậy mỗi học sinh trở thành một chuyên gia sản xuất thuốc trừ sâu sinh học tại các gia đình nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Sáng kiến không chỉ được áp dụng trong trường học mà còn được áp dụng trong thực tiễn cuộc sống.
6. Kết quả
Đa số HS hào hứng học tập, tích cực chủ động và sáng tạo trong việc giải quyết các tình huống của dự án. Qua dự án, các kĩ năng: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện của học sinh được nâng cao. HS tự tin trình bày ý tưởng của mình, luôn có những ý tưởng mới trong học tập và tích cực tham gia các cuộc thi do trường, Sở giáo dục và đào tạo phát động.
Đa số các nhóm đều lựa chọn nguyên liệu để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học là: ớt, tỏi, gừng, rượu hoặc giấm, một số nhóm cho thêm nước rửa bát hoặc xà phòng để tăng độ bám của thuốc trên lá cây, một số nhóm có thêm các loại thực vật khác như sả, tía tô, hạt na, hạt đu dủ. Vì ớt, tỏi, gừng, sả có chứa hàm lượng axit cao sẽ tác động đến mắt, da của sâu và có thể tiêu diệt chúng còn một số hạt như na, đu đủ thì có những độc tố đối với sâu bệnh hại. Kết quả là tạo ra được thuốc trừ sâu sinh học có hiệu quả diệt sâu tương đương với thuốc hóa học.
HS hiểu bài, nắm chắc kiến thức và có đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

III. Kết luận
1. Nhận định chung

Đổi mới phương pháp dạy học là việc làm cần thiết xuất phát từ yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội, yêu cầu liên quan đến đặc điểm tâm – sinh lí của người học. Trong đó dạy học theo định hướng STEM là một trong những hình thức dạy học phát huy được tối đa năng lực cần có của người học trong thế kỉ 21. Học sinh được học thông qua thực hành trải nghiệm nên tăng cường tính tự học, nâng cao ý thức trách nhiệm và đặc biệt là phát huy sự sáng tạo. Học sinh được học trong những giờ học thực sự có ý nghĩa thay cho thụ động lắng nghe, ghi chép, truyền thụ một chiều, mang tính áp đặt như trước đây. Dạy học STEM là hình thức dạy học mới, phù hợp với quá trình đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS hiện nay.
2. Những điều kiện áp dụng, sử dụng giải pháp
Dạy học theo định hướng STEM bên cạnh những lợi ích thì vẫn có những hạn chế như:
- Cần có nhiều thời gian để học sinh làm ra các sản phẩm và kiểm chứng tác dụng của sản phẩm. 

- Đòi hỏi phương tiện cơ sở vật chất và tài chính phù hợp.

- Giáo viên nhiệt tình, tích cực, có năng lực về chuyên môn, năng lực tổ chức dạy học dự án và kĩ năng thiết kế tổ chức dạy học theo định hướng STEM.

IV. Đề xuất
Trên đây là đề tài Dạy học dự án “sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh mà chúng tôi đã áp dụng khá thành công khi dạy vào tiết thực hành và đem lại hiệu quả khá tốt. Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, GV có thể xây dựng các dự án dạy học theo định hướng STEM trong dạy học môn Công nghệ 10 cũng như môn Công nghệ 11, Công nghệ 12 và các môn học khoa học tự nhiên khác như Lí, Hóa, Sinh.
Trên cơ sở đã tổ chức dạy học dự án thành công, chúng tôi rất mong muốn lãnh đạo nhà trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để chúng tôi tiếp tục xây dựng và thực hiện các dự án dạy học theo định hướng STEM đạt hiệu quả cao.
Do thời gian có hạn nên chắc chắn nội dung chúng tôi trình bày ở trên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sự thông cảm của đồng nghiệp và mong đồng nghiệp đóng góp thêm ý kiến để đề tài  trên được hoàn thiện.

Xin chân thành cảm ơn!

Chúng tôi xin cam đoan đây là sáng kiến của chúng tôi viết, không sao chép nội dung của người khác.
	Xác nhận của cơ quan
	Đức Hợp, ngày 4 tháng 3 năm 2019
Người viết

   Lưu Thị Thu Trang
Vũ Thị Mến
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CÁC TỪ VIẾT TẮT

- THPT: Trung học phổ thông
- GV: giáo viên

- HS: học sinh
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SÁNG KIẾN 


Dạy học dự án “sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” 


theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh





Môn: Công nghệ


Nhóm tác giả:  Lưu Thị Thu Trang, Vũ Thị Mến


Chức vụ: Giáo viên











Năm học: 2018 - 2019











































































































Môn:          Công nghệ


Tác giả:      Vũ Thị Mến – Giáo viên môn công nghệ


       Lưu Thị Thu Trang – Giáo viên môn sinh học


Đơn vị công tác: Trường THPT Đức Hợp























Năm học: 2017 -2018
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Ảnh về dung dịch thuốc trừ sâu sinh học do nhóm 1 lớp 10A2 sản xuất và minh chứng về hiệu quả diệt sâu của thuốc trừ sâu sinh học
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